Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu:
- Tên dự toán: Thuê ngoài để thực hiện công việc vận chuyển, bốc xúc và sàng tuyển chế biến pha trộn than, SPNT năm 2026;
- Tên gói thầu: Thuê vận chuyển đất đá thải đi đổ thải năm2026;
- Địa điểm thực hiện: Thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
- Nguồn vốn: Chi phí sản xuất năm 2026 của Công ty CP Kinh doanh Than Cẩm Phả - Vinacomin.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 9 tháng  (Đến hết ngày 31/12/2026)
- Loại hợp đồng: Đơn giá điều chỉnh.
- Phạm vi công việc của gói thầu: Thuê ngoài dịch vụ vận chuyển đá thải từ các kho của Công ty CP Kinh doanh Than Cẩm Phả - Vinacomin đi đổ thải tại bãi thải Cao Sơn.
2. Mục tiêu công việc:
Nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh năm 2026, Công ty CP Kinh doanh Than Cẩm Phả - Vinacomin có nhu cầu thuê dịch vụ vận đá thải từ các kho của Công ty CP Kinh doanh Than Cẩm Phả - Vinacomin đi đổ thải tại bãi thải Cao Sơn, cụ thể như sau:
	TT
	Nội dung công việc
	Khối lượng (Tấn)
	Cung độ vận chuyển (Km)
	Khối lượng vận chuyển (Tkm) 

	
	
	
	
	

	1
	[bookmark: _GoBack]Vận chuyển đất đá thải từ PX Chế biến Bắc Khe Chàm đi đổ thải tại bãi thải Cao Sơn
	 60.360 
	5,4
	 325.944 

	
	
	
	
	

	2
	Vận chuyển đất đá thải từ PX Than Mông Dương  đi đổ thải tại bãi thải Cao Sơn
	 61.690 
	7,9
	 487.351 

	3
	Vận chuyển đất đá thải từ PXCB Bàng Nâu đi đổ thải tại bãi thải Cao Sơn
	 212.010 
	3,4
	 720.834 

	
	
	
	
	

	4
	Tổng
	334.060
	 
	1.534.129


- Tuyến đường vận chuyển đất đá thải từ PX Chế biến Bắc Khe Chàm, PX Than Mông Dương  đi đổ thải tại bãi thải Cao Sơn sử dụng loại xe ô tô khối lượng toàn bộ của xe theo thiết kế ≥ 20 tấn và ≤ 40 tấn (Khối lượng toàn bộ theo thiết kế được xác định theo giấy chứng nhận đăng kiểm, kiểm định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền);
- Tuyến đường vận chuyển đất đá thải từ PX CB Bàng Nâu  đi đổ thải tại bãi thải Cao Sơn sử dụng loại xe ô tô khối lượng toàn bộ của xe theo thiết kế > 40 tấn và ≤ 60 tấn (Khối lượng toàn bộ theo thiết kế được xác định theo giấy chứng nhận đăng kiểm, kiểm định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền);
3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:
Chủ đầu tư yêu cầu các nhà thầu như sau:  
a) Đối với công tác quản lý, điều hành.
+ Đảm bảo việc huấn luyện an toàn, phổ biến cho lái xe việc chấp hành quy định của pháp luật khi lưu thông trên đường; 
+ Nhà thầu tổ chức điều phối vận tải hợp lý trên cơ sở điều hành khối lượng của Chủ đầu tư. Bố trí phương tiện vận tải có tải trọng phù hợp với từng tuyến đường. Đồng thời, trong quá trình giao nhận đá thải tại các kho không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất bình thường của Chủ đầu tư. Đồng thời, có biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành.
+ Nhà thầu phải đảm bảo huy động số lượng công nhân, phương tiện vận tải hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu vận chuyển đủ khối lượng tại tất cả các tuyến theo yêu cầu của Chủ đầu tư.
	+ Nhà thầu phải tổ chức quản lý và chịu trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, giám sát chặt chẽ kịp thời đối với phương tiện ô tô và người lao động tham gia sản xuất, đảm bảo an toàn , an ninh trật tự, thực hiện đúng các quy định về luật bảo vệ môi trường, giao thông, các quy định của Nhà nước và của Tập đoàn TKV.
b) Đối với phương tiện vận tải tham gia thực hiện gói thầu:
- Các thiết bị huy động thực hiện gói thầu phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, chất lượng, hoạt động bình thường, là tài sản thuộc quyền sử dụng phương tiện hợp pháp của nhà thầu và có đầy đủ giấy tờ pháp lý theo quy định. Trường hợp đi thuê thì phải có Hồ sơ chứng minh quyền sử dụng phương tiện, thiết bị như sau:
+ Hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng phải được xây dựng, ký kết theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành về Hợp đồng kinh tế (bao gồm các điều khoản cơ bản của hợp đồng như đối tượng hợp đồng, giá trị, đơn giá, các điều khoản thanh toán…) 
+ Chủ thể ký kết hợp đồng để có quyền sử dụng phải là doanh nghiệp với doanh nghiệp (doanh nghiệp phải có đăng ký kinh doanh, có hoạt động sản xuất, có mã số thuế và hàng tháng phát sinh các nghiệp vụ kế toán). Hợp đồng không được ký với chủ phương tiện, thiết bị mang tên cá nhân. 
	- Bố trí các thiết bị vận tải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, đủ điều kiện thực hiện giao nhận hàng, được phép lưu hành theo đúng quy định hiện hành của Đăng kiểm Việt Nam, cụ thể:
	+ Giấy chứng nhận đăng ký xe.
	+ Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.
	- Các hồ sơ giấy tờ trên phải có đầy đủ tính pháp lý và còn tối thiểu 10 ngày kể từ thời điểm đóng thầu. Số hiệu, ký hiệu của phương tiện phải phù hợp với sổ sách. Các xe phải có logo ghi rõ tên Công ty vận chuyển. Những phương tiện không có đầy đủ hồ sơ kỹ thuật hoặc hồ sơ kỹ thuật không hợp lệ, phương tiện cũ nát hư hỏng không đảm bảo an toàn khi vận chuyển hàng hóa, phương tiện bị biến dạng gây sai lệch lớn về dung tích thì không đạt yêu cầu chất lượng thiết bị.
- Trong quá trình thực hiện công việc Nhà thầu phải có biện pháp bảo vệ môi trường, quản lý chất thải nguy hại phát sinh theo đúng quy định của Pháp luật.
	- Lái xe phải được đào tạo có chứng chỉ bằng cấp nghề nghiệp theo quy định. Nhà cung cấp phải chịu trách nhiệm bảo quản hàng hóa an toàn về người và thiết bị trong quá trình vận chuyển. Nhà thầu chịu trách nhiệm về việc bố trí thời gian làm việc cho người lao động tham gia thực hiện gói thầu theo đúng quy định của pháp luật về lao động. 
- Nhà thầu phải đăng ký lao động tham gia sản xuất với Công ty cổ phần kinh doanh than Cẩm Phả - Vinacomin, nhà thầu phải tổ chức tập huấn an toàn, phổ biến nội quy lao động theo quy định, kiểm tra, cập nhật và lưu hồ sơ lao động gồm: sơ yếu lý lịch có dán ảnh, bản photo CCCD/CMND và giấy phép, chứng chỉ đào tạo, bài kiểm tra an toàn... Nhà thầu phải ra quyết định cho phép lao động được làm việc vận chuyển than cho Công ty cổ phần kinh doanh than Cẩm Phả - Vinacomin.
Bên mời thầu quản lý hồ sơ lao động, sát hạch về an toàn, cấp thẻ có dán ảnh và ra quyết định cho phép lao động được làm việc vận chuyển than cho chủ đầu tư.
Các đơn vị nhà thầu phải tổ chức quản lý và chịu trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, giám sát chặt chẽ kịp thời đối với phương tiện ô tô và người lao động tham gia sản xuất, đảm bảo an toàn, an ninh trật tự; thực hiện đúng các quy định về Luật bảo vệ môi trường, giao thông, các quy định của Nhà nước và của Tập đoàn TKV.

4. Giải pháp và phương pháp luận:
Nhà thầu phải có đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương V, gồm các phần như sau : 
1. Giải pháp và phương pháp luận;
2. Kế hoạch công tác.
5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:
- Hàng tháng, Chủ đầu tư tiến hành nghiệm thu sản phẩm hoàn thành làm cơ sở thanh toán cho Nhà thầu.
- Khối lượng nghiệm thu (Tkm) bằng (=) Khối lượng đá thải vận chuyển nhân (x) với cung độ vận chuyển thực tế (km).
Trong đó:
+ Khối lượng đá thải vận chuyển (tấn) = Số đo mô hình chất tải trên thùng xe theo phương pháp trắc địa (m3) nhân (x) với tỷ trọng đá thải. 
+ Cung độ vận chuyển (km): Căn cứ vào vị trí nhận tải và dỡ tải hai bên tổ chức xác định cung độ cụ thể làm cơ sở nghiệm thu thanh toán.
6. Quy định về giá nhiên liệu khi lập đơn giá chào thầu :
	Đơn giá chào thầu áp dụng cho nhiên liệu dầu diesel chưa bao gồm thuế VAT tại thời điểm là 17.148,15 đồng/ lít.
 
Nhà thầu phải đính kèm bảng phân tích đơn giá chào thầu cùng E-HSDT theo mẫu   dưới đây.
Phương tiện vận tải phải thuộc sở hữu của Nhà thầu hoặc có thể đi thuê nhưng Nhà thầu phải chứng minh khả năng huy động để đáp ứng yêu cầu của gói thầu. Trường hợp đi thuê thì phải có hợp đồng thuê phương tiện và tài liệu chứng minh phương tiện thuộc sở hữu của bên cho thuê. Nhà thầu phải kê khai theo mẫu dưới đây đối với mỗi loại phương tiện vận tải.

	TT
	Loại xe, biển số
	Theo nhà sản xuất nước ngoài
	Theo giấy chứng nhận ATKT và BVMT ô tô sản xuất, lắp ráp hoặc xe cơ giới nhập khẩu của Cục Đăng kiểm VN
	Giấy đăng ký xe
	Giấy chứng nhận kiểm định ATKT và BVMT

	
	
	Khối lượng bản thân (kg)
	Khối lượng hàng hóa chuyên chở theo thiết kế (kg)
	Khối lượng toàn bộ theo thiết kế (kg)
	Khối lượng bản thân (kg)
	Khối lượng hàng hóa chuyên chở theo thiết kế (kg)
	Khối lượng hàng hóa chuyên chở cho phép tham gia giao thông (kg)
	Khối lượng toàn bộ theo thiết kế (kg)
	Khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông (kg)
	Số
	Ngày cấp
	Số
	Ngày cấp
	Có hiệu lực đến ngày

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






BẢNG PHÂN TÍCH ĐƠN GIÁ
Đối với xe có  trọng tải ≤ 60 tấn
	Cung độ km
	Đơn giá công đoạn
	Trong đó
	Điều chỉnh nhiên liệu theo giá dầu hiện tại
	Đơn giá trực tiếp điều chỉnh
(đ/tkm)
	Chi phí SX chung
	Chi phí quản lý
	Lợi nhuận
	Giảm giá
(nếu có)
	Đơn giá chào thầu chưa thuế (đ/tkm)
	Thuế phí và lệ phí
	Đơn giá chào thầu sau thuế (đ/tkm)

	
	
	Vật liệu
	Nhiên liệu trong đơn giá công đoạn
14700 đồng/lít
	Tiền lương
	BHXH, YT, CĐ, HĐĐ
	Khấu hao
	Chi phí khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2) = (3)+...(8)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9) 
	(10)= (2)-(4)+(9)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15) = (10) +....(13)-(14)
	(16) = (15)*8%
	(17)=(15) + (16)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú:
- Đơn giá trên là đơn giá chưa bao gồm thuế VAT với giá nhiên liệu dầu Điezen 0,05S-II (chưa có VAT) là 17.148,15 đồng;
- Đơn giá áp dụng cho xe vận chuyển đất đá trong mỏ bằng ô tô có trọng tải ≤ 60 tấn, đường vận chuyển loại III.
- Đơn giá theo Quyết định số 1829/QĐ-TKV ngày 29/12/2021 của TKV V/v ban hành đơn giá  tổng hợp các công đoạn sản xuất than.
- Nhà thầu chào các cung độ từ 1km đến 10km (tính đến các cung lẻ từ 0,1 km).

												Đại diện hợp pháp của Nhà thầu
   						        [ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


